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BÀI 2
 LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945 – 1991)
LIÊN BANG NGA (1991 – 2000)

A. Nhiệm vụ tự học, nguồn tài liệu cần tham khảo:
I. Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 
1. Liên Xô từ 1945 đến giữa những năm 70
Đọc sách giáo khoa mục I.1, bài 2 trang 10, 11
2. Các nước Đông Âu ( Nội dung giảm tải, học sinh tự đọc)
B. Kiến thức cần ghi nhớ: 
I. Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 
1. Liên Xô từ 1945 đến giữa những năm 70
a. Công cuộc khôi phục kinh tế ( 1945 – 1950) 
Năm 1950, sản lượng công nghiệp tăng 73%  và sản lượng nông nghiệp đạt mức trước chiến tranh. Năm 1949, chế tạo thành công bom nguyên tử, phá vỡ thế độc quyền vũ khí hạt nhân của Mĩ.
b. Liên Xô tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội  (từ năm 1950 đến  nửa đầu những năm 70)
* Kinh tế
Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp thứ 2 thế giới sau Mĩ; 
Nông nghiệp:Trung bình hàng năm tăng 16% 
* Khoa học kĩ thuật
Năm 1957 Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo đầu tiên của Trái đất. 
Năm 1961 phóng tàu vũ trụ đưa nhà du hành I. Gagarin bay vòng quanh Trái đất mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người.
* Chính trị: ổn định. 
* Xã hội: công nhân  chiếm 55 %  số người lao động. Trình độ học vấn của người dân được nâng cao
[bookmark: _GoBack]* Đối ngoại: Liên Xô chủ trương duy trì hòa bình an ninh thế giới, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa.
2. Các nước Đông Âu ( Nội dung giảm tải, học sinh tự đọc)
C. Bài tập: 
1. Bài tập có hướng dẫn: 
Bài tập minh họa
Câu. Thành tựu của kế hoạch khôi phục kinh tế sau chiến tranh ờ Liên Xô (1945- 1950)?
Trả lời: Sản lượng cổng nghiệp tăng 73%, nông nghiệp đạt mức trước chiến tranh.
Học sinh đọc sách giáo khoa và hoàn thành những bài tập sau: 
Câu 1. Việc Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử ( năm 1949) đã
Trả lời: 
Câu 2. Chính sách đối ngoại của Liên Xô từ năm 1945 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX là gì?
Trả lời:
Câu 3. Sự kiện mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người là
Trả lời:
Câu 4. Năm 1957, trong lĩn vực khoa học kĩ thuật, Liên Xô đã
Trả lời: 
Câu 5. Từ năm 1950 đến đầu những năm 1970, nhân dân Liên Xô đã thực hiện nhiệm vụ nào?
Trả lời: 
2. Bài tập tự luyện: 
Câu 1. Vị trí của nền kinh tế Liên Xô trong những năm 1950 đến nửa đầu những năm 70?
A. Liên Xô là siêu cường kinh tế duy nhất.
B. Liên Xô là cường quốc công nghiệp thứ hai ở châu Âu.
C. Liên Xô là cường quốc công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới.
D. Liên Xô là một nước có nền nông nghiệp hiện đại nhất thế giới.
Câu 2. Từ năm 1946 - 1950, Liên Xô đã đạt được thắng lợi to lớn gì trong công cuộc khôi phục kinh tế?
A. Hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm trước thời hạn 9 tháng.
B. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo đầu tiên của Trái đất
C. Xây dựng cơ sở vật chất - kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội
D. Thành lập Liên bang cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết.
Câu 3. Liên Xô dựa vào thuận lợi nào là chủ yếu đế xây dựng lại đất nước sau CTTG II?
A. Những thành tựu từ công cuộc xây dụng chù nghĩa xã hội trước chiến tranh.
B. Sự ủng hộ của phong trào cách mạng thế giới.
C. Tinh thần tự lực, tự cường của nhân dân.
D. Lãnh thổ lớn và tài nguyên phong phú.
Câu 4. Nhà máy điện nguyên tử đầu tiên trên thế giới được xây dựng tại đâu?
A. Mĩ.                            B. Đức.                          C. Liên Xô.                     D. Trung Quốc.
Câu 5: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, các nước đế quốc do Mĩ cầm đầu đã thực hiện âm mưu cơ bản gì để chống lại Liên Xô?
A. Tiến hành bao vây kinh tế.
B. Gây cuộc “Chiến tranh lạnh”
C. Đẩy mạnh chiến tranh tổng lực
D. Lôi kéo các nước đồng minh chống lại Liên Xô.
D. Nội dung chuẩn bị:
HS đọc kĩ sách giáo khoa bài 2. Liên Xô và các nước Đông âu (1945 – 1991). Liên bang Nga (1991 – 2000) mục II.3, III.
E. Đáp án bài tập tự luyện:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	C
	A
	C
	C
	B


Hết


